
Định mức: TT23: 800,000đ/TC

ĐMKTKT: 1,076,000đ/TC

STT Mã SV Họ và tên Trường Mã LHP Học phần TC
Tình trạng 

ĐKH
Học phí (đ) Ghi chú

1 21061250 Đinh Thị Phương Thảo ĐH Luật PHI1006 19 Triết học Mác-lênin 3 Học lại 2.400.000 HP TT23

2 22061193 Nguyễn Khánh Linh ĐH Luật PHI1006 19 Triết học Mác-lênin 3 Học lại 2.400.000 HP TT23

3 22110183 Nguyễn Thị Thương ĐH Việt Nhật CTE2024 1 Cơ học vật rắn biến dạng trong kỹ thuật 2 ĐK lần đầu 2.152.000 HP TT23

4 22110199 Bùi Nhi Vy ĐH Việt Nhật CTE2024 1 Cơ học vật rắn biến dạng trong kỹ thuật 2 ĐK lần đầu 2.152.000 HP TT23

5 23110119 Lê Nguyên Minh ĐH Việt Nhật CTE2025 2 Sức bền vật liệu 3 ĐK lần đầu 3.228.000 HP ĐMKTKT

6 23110330 Hà Đức Lương ĐH Việt Nhật CTE2025 2 Sức bền vật liệu 3 ĐK lần đầu 3.228.000 HP ĐMKTKT

7 23110425 Nguyễn Lê Hoàng ĐH Việt Nhật CTE2025 2 Sức bền vật liệu 3 ĐK lần đầu 3.228.000 HP ĐMKTKT
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